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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Kinh tế và quản trị doanh nghiệp (Economics and Bussines Administration of Enterprises) 
Mã số học phần:7070315
Số tín chỉ học phần: 3 (3-0-6); học trong 16 tuần
Số tiết học phần:
Lý thuyết: 34		; Bài tập/thảo luận/kiểm tra:11	; Thực hành: 0; 
       Thực tập:0		; Đồ án:0		                          ; Tự học: 90;
2. Đơn vị quản lý học phần
2.1.Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
1. TS. Đặng Huy Thái	     0702-01
2. TS. Lê Minh Thống 	     0703-07	
3. ThS Phạm Ngọc Tuấn		    0703-10
3. ThS. Nguyễn Thu Hà                                                 0703-09
4. TS. Đồng Thị Bích	 0702-05
5. Ths. Lê Đình Chiều	 0702-12
2.2. Bộ môn: Quản trị doanh nghiệp Địa chất - Dầu khí
2.3. Khoa: Kinh tế - Quản trị kinh doanh
3. Điều kiện học học phần: 
3.1. [bookmark: _GoBack]Môn học tiên quyết: Không có
3.2. Môn học học trước: 
4. Mục tiêu của học phần
	Sinh viên nắm được các kiến thức cơ bản về doanh nghiệp và một số hoạt động  của doanh nghiệp cũng như các yếu tố đầu vào cho quá trình hoạt động đó.
4.1. Kiến thức
4.1.1. Nắm được những kiến thức chung về kinh tế và quản trị kinh doanh trong doanh nghiệp
4.1.2. Nắm được những kiến thức về  sự lựa chọn kinh tế và các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
4.1.3. Nắm được các nội dung chủ yếu trong hoạt động của doanh nghiệp; tài sản và vốn; lao động và tiền lương; chi phí sản xuất và giá thành; quản trị nhân lực, chiến lược kinh doanh; quản trị dự án đầu tư ....
4.2. Kỹ năng
4.2.1.  Có kỹ năng phân tích và nhận biết các vấn đề cơ bản về kinh tế trong doanh nghiệp 
4.2.2.  Kỹ năng đọc và tổng hợp tài liệu
4.2.3. Kỹ năng làm việc nhóm
4.2.4. Kỹ năng giao tiếp; Kỹ năng thuyết trình
5. Tóm tắt nội dung học phần
Học phần gồm 8 chương với các nội dung bao quát những vấn đề cơ bản về kinh tế và quản trị kinh doanh trong các doanh nghiệp. Những nội dung chính bao gồm: Đại cương về DN và Quản trị DN; Những lựa chọn kinh tế và các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; Quản trị tài sản và vốn kinh doanh của doanh nghiệp; Quản trị sản xuất trong doanh nghiệp; Quản trị nhân lực; Quản trị chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm; Quản trị dự án đầu tư và Quản trị chiến lược và kế hoạch hóa DN.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Đại cương về doanh nghiệp và quản trị doanh nghiệp
	5
	

	1.1
	Những khái niệm chung
	1
	4.1.1; 4.2.1

	1.2
	Các nguyên tắc quản trị kinh doanh
	
	4.1.1; 4.2.1

	1.3
	Các phương pháp quản trị kinh doanh
	1
	4.1.1; 4.2.1

	1.4
	Các chức năng quản trị kinh doanh tronng doanh nghiệp
	1
	4.1.1; 4.2.1

	1.5
	Cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị doanh nghiệp
	1
	4.1.1; 4.2.1

	
	Thảo luận, ôn  tập 
	1
	4.2.2; 4.2.3

	Chương 2
	Những lựa chọn kinh tế và các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
	4
	4.1.2; 4.2.1

	2.1
	Những vấn đề và lựa chọn kinh tế của doanh nghiệp
	1
	4.1.2; 4.2.1

	2.2
	Các chỉ tiêu kinh tế trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
	1
	4.1.2; 4.2.1

	
	Thảo luận, ôn tập chương 2
	1
	4.1.2; 4.2.2; 4.2.3

	Chương 3
	Quản trị tài sản và vốn kinh doanh của doanh nghiệp
	6
	

	3.1
	Tài sản của doanh nghiệp
	2
	4.1.3

	3.2
	Vốn kinh doanh trong doanh nghiệp
	2
	4.1.3

	
	Câu hỏi ô tập chương 3
	2
	4.1.3

	Chương 4
	Quản trị sản xuất trong doanh nghiệp
	6
	

	4.1
	Tổng quan về quản trị sản xuất
	1
	4.1.3; 4.2.1

	4.2
	Nội dung về quản trị sản xuất trong doanh nghiệp
	3
	4.1.3; 4.2.1

	
	Bài tập, ôn tập câu hỏi kiểm tra số 1
	2
	

	Chương 5
	Quản trị nhân lực
	6
	

	5.1
	Tổng quan về quản trị nhân lực
	2
	4.1.3; 4.2.1

	5.2
	Thu hút lao động
	
	4.1.3; 4.2.1

	5.3
	Đào tạo và phát triển nhân lực trong doanh nghiệp
	1
	4.1.3; 4.2.1

	5.4
	Duy trì nhân lực
	1
	4.1.3; 4.2.1

	
	Bài tập chương 5
	2
	4.1.3; 

	Chương 6
	Quản trị chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
	6
	

	6.1
	Chi phí sản xuất của doanh nghiệp
	1
	4.1.3; 4.2.1

	6.2
	Giá thành sản phẩm
	2
	4.1.3; 4.2.1

	6.3
	Quản trị chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
	2
	4.1.3; 4.2.1

	
	Bài tập chương 6
	1
	4.1.3; 4.2.1

	Chương 7
	Quản trị dự án đầu tư
	6
	

	7.1
	Những khái niệm chung về đầu tư và dự án đầu tư
	1
	4.1.3; 4.2.1

	7.2
	Quản lý dự án đầu tư
	2
	4.1.3; 4.2.1

	7.3
	Phân tích hiệu quả kinh tế vốn đầu tư vào dự án
	2
	4.13; 4.2.1

	
	Câu hỏi và bài tập
	1
	4.1.3; 4.2.1

	Chương 8
	Quản trị chiến lược kinh doanh và kế hoạch hóa doanh nghiệp
	6
	

	8.1
	Kế hoạch hóa doanh nghiệp
	1
	4.1.3; 4.2.1

	8.2
	Quản trị chiến lược kinh doanh
	2
	4.13; 4.2.1

	8.3
	Kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm của doanh nghiệp
	2
	4.13; 4.2.1

	
	Câu hỏi ôn tập, bài tập chương 8
	1
	


7. Phương pháp giảng dạy
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập 
-Giảng dạy kết hợp với thực tế: Sinh viên được kết hợp giữa lý thuyết và thực tế quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp và quản lý của doanh nghiệp
- Kết hợp giữa tổ chức làm việc theo nhóm và trình bày bài tập nhóm trên lớp và tổ chức thảo luận
8. Nhiệm vụ của sinh viên
	Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
Tinh thần học tập, trao đổi/thảo luận trên lớp
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao.
	

	3
	Điểm bài tập nhóm
	- Báo cáo/thuyết minh/trả lời các câu hỏi
- Được nhóm xác nhận có tham gia.
	

	
	
	
	30%

	4
	Điểm kiểm tra
giữa kỳ
	- Thi viết  (45 phút)
	

	5
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết  ( 75 hoặc 90 phút).
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và 100% giờ bài tập
- Dự thi kết thúc học phần.
	

60%


9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
	[1] Bài giảng Kinh tế và quản trị doanh nghiệp.  Đại học Mỏ - Địa chất
	

	[2] Giáo trình Kinh tế công nghiệp mỏ, PGS.TS. Ngô Thế Bính,Trường Đại học Mỏ - Địa chất
	

	[3] Giáo trình Kinh tế và Quản lý công nghiệp. GS.TS. Nguyễn Đình Phan, GS.TS. Nguyễn Kế Tuấn. NXB Đại học Kinh tế Quốc dân
[4] Nhâm văn Toán và n.n.k; Giáo trình Kinh tế và quản trị doanh nghiệp, năm 2001


11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	






1+2
















	Chương 1. Đại cương về doanh nghiệp và quản trị doanh nghiệp
	10
	2
	0

	Tài liệu [1]: Đọc toàn bộ chương 1 ở các nội dung liên quan trước các tiết học trên lớp

	
	1.1.Những khái niệm chung
	
	
	
	- Ôn tập lại nội dung phần này trong tài liệu [1] chương 1.
- Tra cứu thêm nội dung này trong tài liệu [3] chương 1.

	
	1.2.Các nguyên tắc quản trị kinh doanh
	
	
	
	- Ôn tập lại nội dung phần này trong tài liệu [1] chương 1.
- Tra cứu thêm nội dung này trong tài liệu [3] chương 1 

	
	1.3 Các phương pháp quản trị kinh doanh
	
	
	
	- Ôn tập lại nội dung phần này trong tài liệu [1] chương 1.
- Tra cứu thêm nội dung này trong tài liệu [3] chương 1

	
	1.4. Các chức năng quản trị kinh doanh tronng doanh nghiệp
	
	
	
	- Ôn tập lại nội dung phần này trong tài liệu [1] chương 1.
- Tra cứu thêm nội dung này trong tài liệu [3] chương 1

	
	1.5. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị doanh nghiệp
	
	
	
	Tự đọc nội dung 1.6 trong tài liệu [3] chương 1 

	
	Thảo luận, ôn  tập 
	
	
	
	- Tìm hiểu, chuẩn bị tài liệu và dự kiến nội dung của bài tập nhóm số 1

	3+4





	Chương 2: Những lựa chọn kinh tế và các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
	8
	2
	
	Tài liệu [1]: Đọc toàn bộ chương 2 ở các nội dung liên quan trước các tiết học trên lớp

	
	2.1 Những vấn đề và lựa chọn kinh tế của doanh nghiệp
	
	
	
	- Ôn tập lại nội dung phần này trong tài liệu [1] chương 2.
- Tra cứu thêm nội dung này trong tài liệu [3] 

	
	2.2 Các chỉ tiêu kinh tế trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
	
	
	
	- Ôn tập lại nội dung phần này trong tài liệu [1] chương 2.
- Tra cứu thêm nội dung này trong tài liệu [3]

	
	Làm thảo luận nhóm
	
	
	
	- Phân công thực hiện các nội dung của thảo luận nhóm số 1
- Nộp thảo luận nhóm cho GV

	5+6
	Chương 3: Quản trị tài sản và vốn kinh doanh của doanh nghiệp
	12
	2
	
	Tài liệu [1]: Đọc toàn bộ chương 3 ở các nội dung liên quan trước các tiết học trên lớp

	
	3.1 Tài sản của doanh nghiệp
	
	
	
	Đọc tài liệu [1] mục 3.1 đến 3.5
Tham khảo các tài liệu [2]; [3] có nội dung từ 3.1 đến 3.5 
Đọc tài liệu [3] 
Đọc tài liệu [4]

làm bài tập giáo viên giao

	
	3.2 Vốn kinh doanh trong doanh nghiệp
	
	
	
	

	
	ôn tập làm bài tập 
	
	
	
	

	
7+8
	Chương 4.  Quản trị sản xuất trong doanh nghiệp
	12
	4
	
	Tài liệu [1]: Đọc toàn bộ chương 4 ở các nội dung liên quan trước các tiết học trên lớp

	
	4.1Tổng quan về quản trị sản xuất
	
	
	
	- Ôn tập lại nội dung phần này trong tài liệu [1] chương 3.
Đọc tài liệu [3] 
Đọc tài liệu [4]

	
	4.2 Nội dung về quản trị sản xuất trong doanh nghiệp
	
	
	
	- Ôn tập lại nội dung phần này trong tài liệu [1] chương 3.

	
	Bài kiểm tra số1
	
	
	
	

	




9+10
	Chương 5. Lao động và tiền lương trong doanh nghiệp công nghiệp
	12
	4
	
	Tài liệu [1]: Đọc toàn bộ chương 5 ở các nội dung liên quan trước các tiết học trên lớp

	
	5.1 Tổng quan về quản trị nhân lực
	
	
	
	- Ôn tập lại nội dung phần này trong tài liệu [1] chương 4.
Đọc tài liệu [3] 
Đọc tài liệu [4]

	
	5.2 Thu hút lao động
	
	
	
	- Ôn tập lại nội dung phần này trong tài liệu [1] chương 4.
- Tra cứu thêm nội dung này trong tài liệu [3] chương 7,8

	
	5.3 Đào tạo và phát triển nhân lực trong doanh nghiệp
	
	
	
	- Ôn tập lại nội dung phần này trong tài liệu [1] chương 4.

	
	5.4 Duy trì nhân lực
	
	
	
	- Ôn tập lại nội dung phần này trong tài liệu [1] chương 4.

	
	Bài tập chương 5
	
	
	
	- Làm tất cả các bài tập trong chương 5 trong tài liệu [1] và bài tập được giao bổ sung (nếu có)

	







11+12+13







	Chương 6. Chi phí  và  giá thành trong doanh nghiệp 
	12
	2
	
	Tài liệu [1]: Đọc toàn bộ chương 6 ở các nội dung liên quan trước các tiết học trên lớp

	
	6.1 Chi phí sản xuất của doanh nghiệp
	
	
	
	- Ôn tập lại nội dung phần này trong tài liệu [1] chương 5.
- Tra cứu thêm nội dung này trong tài liệu [2] chương 6

	
	6.2 Giá thành sản phẩm
	
	
	
	- Ôn tập lại nội dung phần này trong tài liệu [1] chương 5.
- Tra cứu thêm nội dung này trong tài liệu [2] chương 6

	
	6.3 Quản trị chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
	
	
	
	- Ôn tập lại nội dung phần này trong tài liệu [1] chương 5.
- Tra cứu thêm nội dung này trong tài liệu [2] chương 6

	
	Bài tập chương 6
	
	
	
	- Làm tất cả các bài tập trong chương 5 trong tài liệu [1] và bài tập được giao bổ sung (nếu có)

	




14+15














	Chương 7. Công nghệ trong sự phát triển công nghiệp
	12
	4
	
	Tài liệu [1]: Đọc toàn bộ chương 7 ở các nội dung liên quan trước các tiết học trên lớp

	
	7.1 Những khái niệm chung về đầu tư và dự án đầu tư
	
	
	
	- Ôn tập lại nội dung phần này trong tài liệu [1] chương 7.
- Tra cứu thêm nội dung này trong tài liệu [2] chương 7

	
	7.2 Quản lý dự án đầu tư
	
	
	
	- Ôn tập lại nội dung phần này trong tài liệu [1] chương 7.
- Tra cứu thêm nội dung này trong tài liệu [2] chương 5

	
	7.3 Phân tích hiệu quả kinh tế vốn đầu tư vào dự án
	
	
	
	- Ôn tập lại nội dung phần này trong tài liệu [1] chương 7.
- Tra cứu thêm nội dung này trong tài liệu [2] chương 5

	
	7.4. Đánh giá hiệu quả công nghệ trong phát triển công  nghiệp
	
	
	
	- Ôn tập lại nội dung phần này trong tài liệu [1] chương 7.
- Tra cứu thêm nội dung này trong tài liệu [2] chương 5

	
	Bài tập chương 7
	
	
	
	- Làm tất cả các bài tập trong chương 7  trong tài liệu [1] và bài tập được giao bổ sung (nếu có)
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	Tài liệu [1]: Đọc toàn bộ chương 7 ở các nội dung liên quan trước các tiết học trên lớp

	
	8.1 Kế hoạch hóa doanh nghiệp
	
	
	
	- Ôn tập lại nội dung phần này trong tài liệu [1] chương 8

	
	8.2 Quản trị chiến lược kinh doanh
	
	
	
	- Ôn tập lại nội dung phần này trong tài liệu [1] chương 

	
	8.3 Kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm của doanh nghiệp
	
	
	
	- Ôn tập lại nội dung phần này trong tài liệu [1]

	
	Câu hỏi ôn tập, bài tập chương 8
	
	
	
	làm bài tập trong chương 8 và các tài liệu liên quan
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